	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           
Đồng Nai, ngày        tháng      năm 2017      


ĐỀ ÁN
Quy định mức phí, tỷ lệ phí để lại và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
(Kèm theo Tờ trình số:            /TTr-UBND ngày       tháng     năm 2017 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;


Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường ngày 23/6/2014;


Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/06/2015;


Căn cứ Luật Phí, Lệ phí ngày 25/11/2015;


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;


Căn cứ Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;


II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THU PHÍ VÀ SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Kết quả thực hiện Nghị Quyết số 90/2013/NQ-HĐND ngày 18/9/2013  phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (viết tắt là Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND)
- Theo báo cáo của UBND các cấp huyện và các đơn vị cấp nước trên địa bàn, qua 3 năm triển khai thực hiện (2014, 2015, 2016)  Nghị quyết 90/2013/NQ-HĐND thì tổng số phí thu được là 81.317.651.484 đồng, số trích để lại cho các đơn vị là 5.765.046.147 đồng, số nộp ngân sách là 75.658.819.527 đồng, cụ thể như sau:
	
	
	
	
	
	ĐVT: đồng

	STT
	Nội dung
	Thực hiện
	Thực hiện
	Thực hiện
	Tổng giai đoạn

	
	
	năm 2014
	năm 2015
	năm 2016
	2014-2016

	1
	Đối với công ty cấp nước
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tổng số tiền thu phí
	  23.148.171.906 
	  27.773.635.441 
	  30.395.844.137 
	  81.317.651.484 

	 
	 - Số tiền nộp ngân sách
	  21.553.326.429 
	  25.864.047.232 
	  28.241.445.866 
	  75.658.819.527 

	 
	 - Số tiền trích lại cho đơn vi
	    1.641.995.665 
	    1.968.652.211 
	    2.154.398.271 
	    5.765.046.147 

	 
	Bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	a
	Công ty CP Cấp nước Đồng Nai
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tổng số tiền thu phí
	22.427.384.211
	26.957.044.459
	  29.506.204.768 
	  78.890.633.438 

	 
	 - Số tiền đã nộp ngân sách 
	20.857.467.316
	25.070.051.347
	  27.440.770.434 
	  73.368.289.097 

	 
	 - Số tiền trích lại cho đơn vi
	1.569.916.895
	1.886.993.112
	    2.065.434.334 
	    5.522.344.341 

	b
	Công ty CP Cấp nước Long Khánh
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tổng số tiền thu phí
	       720.787.695 
	       816.590.982 
	       889.639.369 
	    2.427.018.046 

	 
	 - Số tiền đã nộp ngân sách
	       695.859.113 
	       793.995.885 
	       800.675.432 
	    2.290.530.430 

	 
	 - Số tiền trích lại cho đơn vị
	         72.078.770 
	         81.659.099 
	         88.963.937 
	       242.701.806 

	2
	Đối với UBND cấp xã
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tổng số tiền thu phí
	0
	0
	0
	0

	 
	 - Số tiền nộp ngân sách
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Số tiền trích lại
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Số tiền quyết toán thực chi 
	 
	 
	 
	 


- Việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt đối với nước do các đơn vị cấp nước cung cấp trên địa bàn tỉnh hiện do:

 Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh thu trên địa bàn thị xã Long Khánh, công ty được trích 10% tổng số phí thu được cho công tác thu phí.

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai thu trên địa bàn thành phố Biên Hòa và tại địa bàn các huyện ngoại trừ huyện Nhơn Trạch (huyện Nhơn Trạch hiện do Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch cấp nước, quản lý, huyện Nhơn Trạch không phải là khu vực chịu phí theo quy định), công ty được trích 7% tổng số phí thu được cho công tác thu phí.

Số trích để lại đã góp phần hỗ trợ tốt cho công tác thu phí đặc biệt tại các địa bàn mật độ dân cư thấp, người dân còn sử dụng nước giếng, doanh thu tiền nước thấp. Tuy nhiên, mức trích tại địa bàn các huyện (7%) lại thấp hơn tại địa bàn thị xã Long Khánh (10%) là chưa phù hợp do doanh thu và mật độ dân số tại các huyện thấp hơn so với thị xã Long Khánh làm cho chi phí thu trên 1 hộ dân tại các huyện cao hơn tại thị xã Long Khánh.

- Việc thu phí đối với các tổ chức, cá nhân tự khai thác nước sạch do UBND các cấp xã thực hiện thu hiện nay vẫn chưa thể thực hiện được. Do khó xác định được lượng nước sạch đã sử dụng; không có hướng dẫn cụ thể, khó, chi phí lớn cho việc đo lường, xác định tiêu chuẩn về nước sạch để thu tại các tổ chức, cá nhân tự khai thác.

2. Sự cần thiết Xây dựng Đề án.

Thứ nhất: Về căn cứ pháp lý

Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND căn cứ, triển khai thực hiện chi tiết Pháp lệnh Phí, Lệ phí năm 2001 và Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Ngày 25/11/2015, Quốc Hội ban hành Luật Phí, Lệ phí thay thế Pháp lệnh Phí, Lệ phí. Ngày 16/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thay thế Nghị định số 25/2013/NĐ-CP, trong đó giao UBND tỉnh tình HĐND tỉnh quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt theo quy định tại Khoản 1, Điều 9, Nghị định này.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật ban hành VBQPPL năm 2015 thì: “Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”.

Vì vậy, cần sửa lại căn cứ ban hành Nghị quyết về phí BVMT đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thứ Hai: Về mức trích để lại cho các đơn vị thu phí.

- Mức trích để lại cho các đơn vị cấp nước

Mức trích tại địa bàn các huyện (7%) lại thấp hơn tại địa bàn thị xã Long Khánh (10%) là chưa phù hợp.

Việc quy định mức trích đối với các đơn vị cung cấp nước sạch theo quy định tại Nghị quyết 90/2013/NQ-HĐND ( Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai là 7%, các đơn vị cấp nước khác là 10%) cũng có những bất cập cụ thể: năm 2014, Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai chuyển tên thành Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai theo đúng quy định của Nghị quyết công ty Cấp nước Đồng Nai sẽ phải được trích 10%, phát sinh trường hợp Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai chia tách công ty. 

Do đó cần thiết phải thay đổi quy định về mức trích để lại cho đơn vị thu phí trên địa bàn cho phù hợp hơn.

- Mức trích để lại UBND các xã, phường, thị trấn.

Việc thu phí đối với các tổ chức, cá nhân tự khai thác nước sạch do UBND các cấp xã thực hiện thu hiện nay vẫn chưa thể thực hiện được do các khó khăn đã nêu trên. Do đó, không có căn cứ để xác định nhu cầu chi cho công tác quản lý thu của các UBND các cấp xã.

Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND căn cứ Thông tư Liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/05/2013 về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Theo đó, quy định mức trích để lại cho UBND các cấp xã bằng mức cao nhất theo quy định của trung ương là 15 % tổng số phí thu được cho công tác thu phí.

Nghị định 154/2016/NĐ-CP thay thế Nghị định 25/2013/NĐ-CP đã tăng mức trích cho UBND các cấp xã lên 25% tổng số phí thu được.

Do đó, cần thiết phải thay đổi mức trích để lại cho UBND các cấp xã cho phù hợp với quy định mới. 

Tóm lại, việc ban hành Nghị quyết quy định mức phí, tỷ lệ phí để lại và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thay thế Nghị quyết 90/2013/NQ-HĐND là cần thiết.


III. NỘI DUNG ĐỀ ÁN:

1. Tên đề án: Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

2. Đối tượng áp dụng: 
Căn cứ quy định tại Nghị định 154/2016/NĐ-CP UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đối tượng áp dụng đối với Nghị quyết này bao gồm:

- Đối tượng nộp phí: Là cá tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 154/2016/NĐ-CP.

- Đối tượng thu phí: Là các đơn vị cung cấp nước sạch thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt của các tổ chức, cá nhân sử dụng nước sạch; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tự khai thác nước để sử dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Các trường hợp miễn phí: Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 154/2016/NĐ-CP.


3. Mức phí
Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Nghị định 154/2016/NĐ-CP và tình hình thực tế tại địa phương,  UBND tỉnh trình HĐND như sau: 

- Mức phí là 10% trên giá bán của 1 m3 nước sạch (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

- Đối với nước thải sinh hoạt thải ra từ các tổ chức, hộ gia đình tự khai thác nước để sử dụng (trừ hộ gia đình quy định tại khoản 3 và 4 Điều 5 Nghị định này) thì mức phí được xác định theo từng người sử dụng nước căn cứ vào số lượng nước sử dụng bình quân của một người trong xã, phường, thị trấn nơi khai thác và giá bán 1 m3 nước sạch trung bình tại xã, phường, thị trấn.


4. Tỷ lệ để lại cho cơ quan thu phí.

- Mức trích lại cho các đơn vị cung cấp nước sạch.

Trên cơ sở kết quả thực hiện giai đoạn 2014-2016, giải quyết bất cập về tỷ lệ trích cho công tác quản lý thu tại địa bàn các huyện và thị xã Long Khánh, kế thừa quy định tại Nghị quyết 90/2013/NQ-HĐND, quy định tại  Nghị định 154/2016/NĐ-CP, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh mức trích cho cho các đơn vị cung cấp nước sách như sau:

+ Trích lại 7% trên tổng số phí bảo vệ môi trường thu được cho các tổ chức cung cấp nước sạch thu được trên địa bàn thành phố Biên Hòa. (Kế thừa Nghị quyết 90/2013/NQ-HĐND)

+ Trích lại 10% trên tổng số phí bảo vệ môi trường thu được cho các tổ chức cung cấp nước sạch thu được trên địa bàn các huyện, thị xã Long Khánh. (Kế thừa Nghị quyết 90/2013/NQ-HĐND về mức trích tại khu vực thị xã Long Khánh là 10% tổng số phí thu - mức tối đa theo quy định tại Nghị định 154/2016/NĐ-CP, tăng tỉ lệ phí trích cho công tác quản lý thu tại địa bàn các huyện lên bằng tỉ lệ trích tại thị xã Long Khánh)

Mức trích để lại cho các UBND cấp xã.

Do các khó khăn trong việc thu phí đối với nước thải sinh hoạt do các tổ chức, cá nhận tự khai thác nên hiện không thu được phí theo quy định, do đó không có cơ sở để xác định được nhu cầu chi cho công tác quản lý thu phí tại UBND các cấp xã.

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 7 Thông tư 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/05/2013 của liên bộ Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP, Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND tỉnh đã quy định tỉ lệ  trích phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt do các tổ chức, cá nhân tự khai thác cho công tác quản lý thu phí cho UBND các cấp xã là 15 % tổng số phí thu được, bằng với mức tối đa theo quy định của trung ương.

Nghị định số 154/2016/NĐ-CP quy định mức trích tối đa cho UBND các cấp xã là 25% tổng số phí thu được. 

Trên cơ sở quy định tại Nghị định 154/2016/NĐ-CP, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tăng mức trích cho công tác quản lý thu phí của UBND các cấp xã bằng với mức tối đa quy định tại Nghị định 154/2016/NĐ-CP như sau:

 Trích lại 25% trên tổng số phí bảo vệ môi trường thu được cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.


5. Đánh giá khả năng đóng góp của người nộp phí

Việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND tỉnh ngày 18/09/2013 của HĐND tỉnh và Quyết định số 68/2013/QĐ-UBND ngày 07/11/2013 của UBND tỉnh trong thời gian qua được thực hiện tương đối tốt. Mực thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên sinh hoạt trên địa bàn tỉnh phù hợp với khả năng đóng góp của nhân dân. Theo báo cáo của các đơn vị thu phí thì số tiền thu phí từ năm 2014 đến năm 2016 là: 80.959.005.010 đồng, số trích để lại cho các đơn vị là 5.733.342.121 đồng, số thực chi theo quyết toán là 5.724.296.543 đồng. Do đó, việc xây dựng đề án thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ đảm bảo được khả năng đóng góp của người nộp phí, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện và quản lý nhà nước về phí.

6.Chế độ thu nộp, kê khai, quản lý và sử dụng phí sau khi đã trích để lại cho đơn vị thu phí.

Do Nghị định 154/2016/NĐ-CP đã quy định chi tiết, cụ thể, phù hợp với thực tế tại địa phương về đối tượng nộp phí, mức phí, kê khai, nộp phí, quản lý, sử dụng số tiền phí sau khi được trích để lại cho các đơn vị thu phí. Đồng thời, theo ý kiến Sở, Ngành thì không cần thiết phải ban hành bổ sung hoặc ban hành quy định đặc thù tại địa phương về đối tượng nộp phí, mức phí, kê khai, nộp phí, quản lý, sử dụng số tiền phí sau khi được trích để lại cho các đơn vị thu phí. Do đó,  đề xuất HĐND tỉnh như sau:

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 7, Khoản 1 Điều 8, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 154/2016/NĐ-CP



IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Sau khi “Đề án quy định mức phí, tỷ lệ phí để lại và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quyết định tổ chức thực hiện Nghị quyết và thay thế Quyết định số 68/2013/QĐ-UBND ngày 07/11/2013 của UBND tỉnh về thu phí bảo vệ môi trường đổi với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Trong quá trình thực hiện, nếu mức tính phí hoặc tỷ lệ mức trích phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt không còn phù hợp hoặc khi có sự thay đổi của quy định pháp luật về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt thì Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, diều chỉnh trong kỳ họp gần nhất cho phù hợp.

PAGE  
6

